	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU

Họ và tên: ………….....…….....…………
Lớp: 4A ....…
	Thứ  …… ngày ….. tháng …… năm 2016

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 4

(Thời gian làm bài: 30 phút)

	Đọc tiếng: 
	Điểm
	 Nhận xét của giáo viên

..........…………………………………………….

.………….........………………………………….

……........………………………………………...
	GV coi chấm

	Đọc hiểu: 
	
	
	


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM):

I. Đọc thành tiếng: (3 điểm): Giáo viên kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 4.

II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập: (7 điểm) –   (Thời gian làm bài: 30 phút) 
Đọc thầm bài sau và thực hiện các yêu cầu của bài:


SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Ngày xưa, chỉ ở thiên đường mới có hoa, còn trên mặt đất chưa có loài hoa nào. Mãi về sau, nhận ra thiếu sót ấy, Trời mới sai Thần Sắc Đẹp vẽ hoa cho các loài cây. Vẽ xong, thần muốn tặng hương cho chúng nhưng lại không mang đủ hương cho tất cả. Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

Thần hỏi hoa hồng:

- Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

- Con sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài.

Thần liền tặng hoa hồng làn hương quý báu. Gặp hàng râm bụt đỏ chót, thần hỏi:

- Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

- Con sẽ khiến ai cũng phải nể mình. Cái đám hoa dong riềng kia không dám khoe sắc, đọ tài với con nữa. - Râm bụt trả lời.

Nghe vậy, thần buồn rầu bỏ đi. Đi mãi, tặng gần hết bình hương, gặp hoa ngọc lan, thần lại hỏi:

- Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

Ngọc lan ngập ngừng thưa:

- Con cảm ơn Thần. Nhưng xin Thần ban tặng cho hoa cỏ ạ.

Thần ngạc nhiên hỏi:

- Hoa nào cũng muốn có hương thơm. Lẽ nào người không thích?

- Con thích lắm ạ. Nhưng con đã được ban cho làn da trắng trẻo, lại ở trên cao. Còn bạn hoa cỏ thì mảnh dẻ, lại ở sát đất. Nếu có hương thơm, bạn ấy sẽ không bị người ta vô tình giẫm lên.

Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của ngọc lan, Thần Sắc Đẹp ban tặng cho loài hoa ấy hương thơm ngọt ngào hơn mọi loài hoa.










(Theo IN-TƠ-NÉT)
Câu 1. (0,5 điểm) Thần Sắc Đẹp quyết định ban tặng hương thơm cho những loài hoa như thế nào? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

          a. Cho những loài hoa đẹp nhất               

          b. Cho hoa hồng và hoa ngọc lan   

          c. Cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo

          d. Cho loài hoa biết cảm ơn Thần

Câu 2. (0,5 điểm) Theo em, tại sao Thần Sắc Đẹp quyết định như vậy ?

a.Vì chỉ có loài hoa đẹp nhất mới xứng đáng với làn hương thơm.
b. Vì chỉ có hoa hồng và hoa ngọc lan mới xứng đáng với làn hương thơm.

c. Vì chỉ có tấm lòng thơm thảo mới xứng đáng với làn hương thơm.

d. Vì chỉ có những loài hoa biết cảm ơn Thần mới xứng đáng với làn hương thơm.

Câu 3. (1 điểm)  Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.

Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”:

	Thông tin
	Trả lời

	Nếu có hương thơm, hoa hồng sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài.
	Đúng / Sai 

	Hoa râm bụt được Thần Sắc Đẹp tặng làn hương quý báu.
	Đúng / Sai

	Hoa cỏ là loài hoa có tấm lòng thơm thảo.
	Đúng / Sai

	Thần Sắc Đẹp ban tặng cho hoa ngọc lan hương thơm ngọt ngào.
	Đúng / Sai


Câu 4. (0,5 điểm)  Câu trả lời của ngọc lan thể hiện tấm lòng thơm thảo như thế nào? 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


a.  Ngọc lan nhường quà tặng của Thần cho loài hoa khổ hơn mình.


b.  Ngọc lan muốn chia sẻ hương thơm của mình cho muôn loài.


c.  Ngọc lan không muốn Thần ban tặng hương thơm cho mình.

          d.  Ngọc lan muốn mình có hương thơm đặc biệt nhất.

Câu 5. (0,5 điểm) Đóng vai hoa cỏ, sau khi nghe hoa ngọc lan trả lời Thần Sắc Đẹp muốn nhường hương thơm cho mình, hoa cỏ sẽ nói gì với hoa ngọc lan?

Viết câu trả lời của em:

………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
Câu 6. (1 điểm)  Qua câu chuyện trên, em học tập được điều gì ở hoa ngọc lan?
Viết câu trả lời của em:

………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
Câu 7. (0,5 điểm) Dấu  “hai chấm” trong bài có tác dụng gì? 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
	a.Báo hiệu lời nói trực tiếp.
	b.Báo hiệu lời giải thích.
	c.Báo hiệu sự liệt kê.


Câu 8. (1 điểm)  Trong câu: “Nhưng con đã được ban cho làn da trắng trẻo, lại ở trên cao. Còn bạn hoa cỏ thì mảnh dẻ, lại ở sát đất. Nếu có hương thơm, bạn ấy sẽ không bị người ta vô tình giẫm lên.” 
a. Từ “mảnh dẻ” là từ loại nào? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
	a. Danh từ
	b. Động từ
	c. Tính từ


b. Tìm 2 từ có thể thay thế từ mảnh dẻ :

..........…………………………………………………………………………………………………….................
Câu 9. (0,5 điểm) Trong câu "Thần liền tặng hoa hồng làn hương quý báu.", bộ phận nào là vị ngữ ? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


a. tặng hoa hồng làn hương quý báu

b. liền tặng hoa hồng làn hương quý báu

c. làn hương quý báu
         d. quý báu
Câu 10. (1 điểm) Viết câu văn tả hương thơm của hoa ngọc lan trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá,...

…………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........
     CMHS kí và ghi rõ họ tên
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 50 phút  )

I. Viết chính tả (2 điểm):  (15 phút)
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Mùa đông trên rẻo cao
Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô dài những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao.

                                         Theo Ma Văn Kháng
.

II– Tập làm văn (8 điểm) – 35 phút

Đề bài: Hãy tả một đồ vật quen thuộc với em hoặc một món đồ chơi mà em yêu thích.

TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng việt 4

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK HKI môn TV4)
* Cách đánh giá, cho điểm:

– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	c
	0.5

	Câu 2
	c
	0.5 

	Câu 3
	Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm
1 (Đúng); 2 (Sai); 3 (Sai); 4 (Đúng)
	1

	Câu 4
	a
	0.5

	Câu 5
	HS viết được câu nói có ý cảm tạ trước tấm lòng của hoa ngọc lan đối với hoa cỏ.
	0,5

	Câu 6
	Em học tập được ở hoa ngọc lan: Yêu quý , nhường nhịn bạn bè.
	1

	Câu 7
	a 
	0.5

	Câu 8
	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

a ; thanh mảnh, mảnh mai 
	1

	Câu 9
	b
	0,5

	Câu 10
	Hs viết được câu có hình ảnh gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng biện pháp nghệ thuật được 1 điểm; 

VD: - Hoa ngọc lan có mùi hương dễ chịu, thoang thoảng toả ra có sức quyến rũ vô cùng. 

        - Những cánh hoa ngọc lan nhẹ nhàng hé mở, mùi hương bẽn lẽn lan ra đằm thắm dịu dàng đầy sức quyến rũ. 
	1

	
	Tổng
	7


TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng việt 4

Phần kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Viết chính tả: 2 điểm

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
II. Tập làm văn (8 điểm): HS viết đúng kiểu bài tả con vật nuôi trong nhà hoặc trong vườn thú đáng yêu. Tùy theo bài viết của HS giáo viên cho điểm các phần như sau:
	* Mở bài: Giới thiệu được đồ vật quen thuộc hoặc đồ chơi mình yêu thích.
	1 điểm

	*Thân bài:

     -   Viết đúng trọng tâm của đề:

+ Tả bao quát, từng bộ phận của đồ vật.  

+ Nêu được cách sử dụng, bảo quản.
+ Nêu được ích lợi của đồ vật hoặc cảm nghĩ của bản thân.  
	1,5 điểm

	· Diễn đạt câu văn trôi chảy.
	1,5 điểm

	· Câu văn có cảm xúc
	1 điểm

	*Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bài viết
	1điểm

	*Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp
	0,5 điểm

	*Dùng từ, đặt câu đúng, có hình ảnh.
	0,5 điểm

	*Bài viết sáng tạo
	1 điểm


Lưu ý: không cho điểm 8 với các bài còn mắc từ 3 lỗi dùng từ hoặc lỗi chính tả  trở lên trong bài Tập làm văn.

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU
Họ và tên: ..............................................
Lớp: 4A............
	        Thứ ............ ngày....... tháng ....... năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Toán - Lớp 4 

(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
	Giáo viên coi chấm




Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
a.  số 6 492 005 đọc là:

A. Sáu triệu bốn trăm chín hai nghìn không trăm linh năm

B. Sáu triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn không trăm linh năm.
C. Sáu triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn không trăm linh lăm.
D. Sáu triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn linh năm.
b.  Chữ số 6 trong số 6 492 005 có giá trị là: 

         A. 6 000 000 
   B. 600 000          
  C. 60 000                   D. 6 000
c. Số lớn nhất trong các số  996 312; 986 312; 996 423;  962 543 là:

	A. 996 312
	     B. 986 312
	C. 962 543
	D. 996 423 


d. Giá trị của biểu thức: a + 25 x b với  a = 100; b = 4  là:

         A.  200

   B. 500
             C. 125
                 D. 104

Bài 2:  Số? (1 điểm)
a. Một khu đất hình vuông có chu vi bằng 308m.  

    Diện tích của khu đất đó là: …………….. m2
b. Trong hình bên có: 

- ………… góc nhọn       - ………… góc vuông

- ………… góc tù            - ………… góc bẹt
Bài 3:  Đúng điền Đ, sai điền S? (1 điểm)
	a. Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ:

A. XVII

B. XVIII

C. XIX

D. XX
	b. 


A. 8 tấn15kg = 815kg 

B. 8 tấn15kg = 8015 kg 

C. 2008cm2 = 20dm280cm2

D. 2008cm2= 20dm28cm2


        Bài 4: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

	a. 72356 + 9345
	 b. 37821 - 19456
	c. 4369 x 208
	d. 10625: 25

	.................................
	.................................
	.................................
	.................................

	.................................
	.................................
	.................................
	.................................

	.................................
	.................................
	.................................
	.................................

	.................................
	.................................
	.................................
	.................................

	.................................
	.................................
	.................................
	.................................

	.................................
	.................................
	.................................
	.................................


Bài 2: Tìm X, biết: (1 điểm)

 a.  34536 – x = 3928+ 24367 


                 b. x : 205 = 2436 : 12
Bài 3: (2 điểm): Hiện nay tổng số tuổi của mẹ và tuổi của con là 48 tuổi, mẹ hơn con 26 tuổi. 

a. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay?

b. Cách đây 3 năm con bao nhiêu tuổi?

Bài 4: (1 điểm): 
	a. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

     2 x 4 x 5 x 6 x 15 x 25

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
	b. Người ta hỏi Trung “Bức ảnh trên tường là chân dung của ai?”. Trung trả lời “Bố của người đó là người con trai duy nhất của ông bố người đang trả lời các bạn.”. Bạn có biết ai là người trong ảnh không?
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................


CMHS kí và ghi rõ họ tên

TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

 Năm học 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 4
Bài 1: (2 điểm): Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

	a
	b
	c
	d

	B
	A
	D
	A


Bài 2: Số (1 điểm): Mỗi phần  điền đúng được 0,5 điểm
Bài 3: (1 điểm): Mỗi phần điền đúng được 0,5 điểm
Bài 4: (2 điểm): Mỗi phép tính tính đúng được 0,5 điểm

Bài 5: (1 điểm): Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

Bài 6: (2 điểm): 
a. Tính được tuổi của mẹ hiện nay được 0,75 điểm.

Tính được tuổi của con hiện nay được 0,75 điểm.

b. Tính được tuổi của con cách đây 3 năm được 0,75 điểm.

HS ghi sai đáp số trừ 0,25 điểm

Bài 4:  ( 1 điểm): Mỗi phần tính đúng được 0,5 điểm

(b. Người trong ảnh là con của anh Trung)



















































